	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
	
	
	BẢNG ĐIỂM KẾT QUẢ THI LỚP LANG CHÁNH

	KHOA GD MN 
	
	
	
	                 HỌC KỲ: …           NĂM HỌC: 20     - 20                 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	LỚP: 
	
	K19B1- Lang Chánh 
	
	
	
	
	

	Tên học phần :Đại Cương về toán cao cấp 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	SBD
	Họ và tên
	
	
	Ngày sinh
	
	Điểm học trình
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	Điểm Thi
	Tổng kết 
	

	1
	168901T501
	Phạm Thị 
	Anh
	
	25.09.95
	
	8
	7
	6
	
	
	8
	6
	

	2
	168901T502
	Hà Thị 
	Bình
	
	02.02.94
	
	6
	7
	7
	
	
	6
	7
	

	3
	168901T503
	Hà Thị 
	Cương
	
	20.06.87
	
	6
	7
	7
	
	
	6
	7
	


	4
	168901T504
	Lò Thị 
	Dung
	
	24.09.96
	
	6
	6
	7
	
	
	6
	7
	

	5
	168901T505
	Ngân Thị 
	Dự
	
	10.02.89
	
	6
	6
	7
	
	
	6
	7
	

	6
	168901T507
	Ngân Thị Thu 
	Hà
	
	17.12.87
	
	6
	6
	7
	
	
	6
	7
	

	7
	168901T508
	Vi Thị 
	Hà
	
	01.02.90
	
	7
	5
	7
	
	
	7
	7
	

	8
	168901T509
	Phạm Thị 
	Hằng
	
	10.08.81
	
	7
	5
	7
	
	
	7
	7
	

	9
	168901T510
	Phạm Thị 
	Hiền
	
	19.08.89
	
	8
	7
	7
	
	
	8
	7
	

	10
	168901T511
	Phạm Thị Thu 
	Hiền
	
	05.03.96
	
	7
	6
	6
	
	
	7
	6
	

	11
	168901T512
	Lương Thị 
	Hiền
	
	04.01.96
	
	6
	7
	6
	
	
	6
	6
	

	12
	168901T513
	Lò Thị 
	Hòa
	
	25.06.84
	
	6
	6
	6
	
	
	6
	6
	

	13
	168901T514
	Ngô Thị Thu 
	Hoài
	
	22.09.94
	
	7
	6
	6
	
	
	7
	6
	

	14
	168901T515
	Hà Thị 
	Huệ
	
	01.06.93
	
	7
	6
	6
	
	
	7
	6
	

	15
	168901T516
	Ngân Thị 
	Huệ
	
	21.03.95
	
	7
	6
	6
	
	
	7
	6
	

	16
	168901T517
	Nguyễn Thị 
	Hương
	
	15.06.89
	
	8
	6
	6
	
	
	8
	6
	

	17
	168901T518
	Ngân Thị 
	Kiên
	
	11.06.83
	
	6
	7
	6
	
	
	6
	6
	

	18
	168901T519
	Lương Thị 
	Ký
	
	18.03.89
	
	8
	7
	6
	
	
	8
	6
	

	19
	168901T520
	Lê Thị 
	Lân
	
	21.04.89
	
	6
	6
	7
	
	
	6
	7
	

	20
	168901T521
	Bùi Thị 
	Linh
	
	06.01.88
	
	6
	6
	7
	
	
	6
	7
	

	21
	168901T522
	Hà Thị 
	Luyến
	
	05.07.85
	
	6
	6
	7
	
	
	6
	7
	

	22
	168901T523
	Hà Thị 
	Lương
	
	06.04.84
	
	6
	6
	7
	
	
	6
	7
	

	23
	168901T524
	Lương Thị 
	Nung
	
	10.10.86
	
	5
	6
	7
	
	
	5
	7
	

	24
	168901T525
	Lê Thị 
	Nga
	
	14.04.90
	
	8
	8
	7
	
	
	8
	7
	

	25
	168901T526
	Lê Thị 
	Ngân
	
	07.09.87
	
	6
	6
	6
	
	
	6
	6
	

	26
	168901T527
	Lê Thị 
	Nhẫn
	
	19.08.88
	
	7
	6
	6
	
	
	7
	6
	

	27
	168901T528
	Cao Thị 
	Nhung
	
	19.03.91
	
	7
	6
	6
	
	
	7
	6
	

	28
	168901T529
	Trịnh Thị 
	Nhung
	
	17.07.89
	
	6
	6
	7
	
	
	6
	7
	

	29
	168901T530
	Lê Thị Mai 
	Oanh
	
	23.03.91
	
	7
	6
	6
	
	
	7
	6
	

	30
	168901T531
	Hà Thị 
	Òn
	
	06.04.86
	
	6
	6
	7
	
	
	6
	7
	

	31
	168901T532
	Lương Thị 
	Phấn
	
	30.07.90
	
	8
	6
	6
	
	
	8
	6
	

	32
	168901T533
	Lương Thị 
	Quan
	
	12.06.88
	
	7
	6
	6
	
	
	7
	6
	

	33
	168901T534
	Lê Thị 
	Sen
	
	05.10.82
	
	6
	5
	6
	
	
	6
	6
	

	34
	168901T536
	Phạm Thị 
	Thiệp
	
	12.10.91
	
	6
	5
	6
	
	
	6
	6
	

	35
	168901T538
	Hà Thị 
	Thơm
	
	11.07.95
	
	6
	6
	6
	
	
	6
	6
	

	36
	168901T539
	Lê Thị 
	Thu
	
	01.02.88
	
	7
	7
	7
	
	
	7
	7
	

	37
	168901T540
	Lương Thị 
	Thúy
	
	20.03.82
	
	6
	6
	6
	
	
	6
	6
	

	38
	168901T541
	Lò Thị 
	Thức
	
	06.06.93
	
	6
	6
	7
	
	
	6
	7
	

	39
	168901T542
	Lê Thị 
	Thương
	
	22.06.83
	
	7
	8
	8
	
	
	7
	8
	

	40
	168901T543
	Lê Thị Thùy 
	Trang
	
	15.06.90
	
	7
	6
	7
	
	
	7
	7
	

	41
	168901T544
	Lò Thị 
	Trọng
	
	22.11.87
	
	7
	6
	6
	
	
	7
	6
	

	42
	168901T545
	Hà Thị 
	Viễn
	
	24.06.86
	
	8
	7
	8
	
	
	8
	8
	

	43
	168901T546
	Hà Thị 
	Yến
	
	29.11.83
	
	5
	6
	7
	
	
	5
	7
	

	44
	168901T547
	Hà Thị 
	Yến
	
	11.03.93
	
	8
	6
	6
	
	
	8
	6
	

	45
	168901T548
	Vi Thị 
	Yến
	
	01.06.91
	
	6
	6
	7
	
	
	6
	7
	

	46
	168901T620
	Lê Thị 
	Tâm
	
	8/2/1993
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	168901T054
	Phạm Thị 
	Thiếm
	
	5.10.1988
	7
	6
	6
	
	
	7
	6
	

	48
	168901T532
	Hà Thị 
	Hương
	
	24.08.90
	
	6
	6
	7
	
	
	6
	7
	

	49
	168901T524
	Lê Thị 
	Huê
	
	12.05.88
	
	6
	6
	7
	
	
	6
	7
	

	50
	178901T001
	Lê Thị 
	Hoa
	
	09.05.93
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	178901T002
	Phạm Thị Thanh
	Hương
	
	28.11.92
	
	5
	6
	7
	
	
	5
	7
	

	52
	178901T003
	Vi Thị 
	Loan
	
	12.01.96
	
	5
	6
	7
	
	
	5
	7
	

	53
	178901T004
	Vũ Thị 
	Nhung
	
	3.06.87
	
	5
	6
	7
	
	
	5
	7
	

	54
	178901T005
	Lò Thị 
	Nhuôn
	
	04.08.85
	
	6
	6
	7
	
	
	6
	7
	

	55
	178901T006
	Nguyễn Thị 
	Phương
	
	16.04.84
	
	7
	6
	6
	
	
	7
	6
	

	56
	178901T 007
	Lê Thị 
	Thu
	
	16.06.91
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	178901T008
	Lê Thị 
	Thu
	
	10.10.90
	
	7
	6
	7
	
	
	7
	7
	

	Danh sách có : ………. sinh viên.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó, Đủ điều kiện dự thi :........ sinh viên, không đủ điều kiện dự thi : ........ sinh viên./.

	
	
	
	
	
	
	
	Thanh Hóa, ngày          tháng          năm 20

	TRƯỞNG KHOA
	
	TRƯỞNG BỘ MÔN
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
	
	
	BẢNG ĐIỂM KẾT QUẢ THI LỚP LANG CHÁNH

	KHOA GD MN 
	
	
	
	                 HỌC KỲ: …           NĂM HỌC: 20     - 20                 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	LỚP: 
	
	K19B1- Lang Chánh 
	
	
	
	
	

	Tên học phần : Văn học dân gian 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	SBD
	Họ và tên
	
	
	Ngày sinh
	
	Điểm học trình
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	Điểm Thi
	Tổng kết 
	Ghi chú 

	1
	168901T501
	Phạm Thị 
	Anh
	
	25.09.95
	
	8.5
	7.5
	8
	
	
	7
	7
	

	2
	168901T502
	Hà Thị 
	Bình
	
	02.02.94
	
	8.5
	7.5
	8
	
	
	7
	7
	

	3
	168901T503
	Hà Thị 
	Cương
	
	20.06.87
	
	7.5
	7
	7
	
	
	6
	6
	

	4
	168901T504
	Lò Thị 
	Dung
	
	24.09.96
	
	7
	7
	7.5
	
	
	7
	7
	

	5
	168901T505
	Ngân Thị 
	Dự
	
	10.02.89
	
	8.5
	6.5
	8
	
	
	6
	7
	

	6
	168901T507
	Ngân Thị Thu 
	Hà
	
	17.12.87
	
	7
	6.5
	7
	
	
	5
	6
	

	7
	168901T508
	Vi Thị 
	Hà
	
	01.02.90
	
	7.5
	7
	8
	
	
	7
	7
	

	8
	168901T509
	Phạm Thị 
	Hằng
	
	10.08.81
	
	8
	7.5
	8
	
	
	7
	7
	

	9
	168901T510
	Phạm Thị 
	Hiền
	
	19.08.89
	
	9
	8
	8
	
	
	8
	8
	

	10
	168901T511
	Phạm Thị Thu 
	Hiền
	
	05.03.96
	
	7
	7.5
	7.5
	
	
	6
	6
	

	11
	168901T512
	Lương Thị 
	Hiền
	
	04.01.96
	
	8
	7
	8
	
	
	6
	7
	

	12
	168901T513
	Lò Thị 
	Hòa
	
	25.06.84
	
	7.5
	7.5
	7
	
	
	7
	7
	

	13
	168901T514
	Ngô Thị Thu 
	Hoài
	
	22.09.94
	
	7.5
	7
	7
	
	
	7
	7
	

	14
	168901T515
	Hà Thị 
	Huệ
	
	01.06.93
	
	7.5
	7.5
	8
	
	
	6
	7
	

	15
	168901T516
	Ngân Thị 
	Huệ
	
	21.03.95
	
	8
	7
	8
	
	
	7
	7
	

	16
	168901T517
	Nguyễn Thị 
	Hương
	
	15.06.89
	
	7
	7.5
	7.5
	
	
	8
	8
	

	17
	168901T518
	Ngân Thị 
	Kiên
	
	11.06.83
	
	7.5
	8
	8
	
	
	7
	7
	

	18
	168901T519
	Lương Thị 
	Ký
	
	18.03.89
	
	7
	8
	7
	
	
	6
	6
	

	19
	168901T520
	Lê Thị 
	Lân
	
	21.04.89
	
	9
	7.5
	7
	
	
	7
	7
	

	20
	168901T521
	Bùi Thị 
	Linh
	
	06.01.88
	
	8
	7
	7.5
	
	
	8
	8
	

	21
	168901T522
	Hà Thị 
	Luyến
	
	05.07.85
	
	8
	7
	8
	
	
	8
	8
	

	22
	168901T523
	Hà Thị 
	Lương
	
	06.04.84
	
	7.5
	7
	7.5
	
	
	7
	7
	

	23
	168901T524
	Lương Thị 
	Nung
	
	10.10.86
	
	7
	8
	8
	
	
	7
	7
	

	24
	168901T525
	Lê Thị 
	Nga
	
	14.04.90
	
	8
	9
	8
	
	
	6
	7
	

	25
	168901T526
	Lê Thị 
	Ngân
	
	07.09.87
	
	8
	7
	7.5
	
	
	7
	7
	

	26
	168901T527
	Lê Thị 
	Nhẫn
	
	19.08.88
	
	7
	7
	7
	
	
	7
	7
	

	27
	168901T528
	Cao Thị 
	Nhung
	
	19.03.91
	
	7
	8
	7.5
	
	
	8
	8
	

	28
	168901T529
	Trịnh Thị 
	Nhung
	
	17.07.89
	
	8
	7.5
	8
	
	
	7
	7
	

	29
	168901T530
	Lê Thị Mai 
	Oanh
	
	23.03.91
	
	8
	6.5
	8
	
	
	7
	7
	

	30
	168901T531
	Hà Thị 
	Òn
	
	06.04.86
	
	7.5
	7
	7.5
	
	
	7
	7
	

	31
	168901T532
	Lương Thị 
	Phấn
	
	30.07.90
	
	7.5
	7
	8
	
	
	8
	8
	

	32
	168901T533
	Lương Thị 
	Quan
	
	12.06.88
	
	6.5
	7
	7
	
	
	8
	8
	

	33
	168901T534
	Lê Thị 
	Sen
	
	05.10.82
	
	7
	7.5
	8
	
	
	7
	7
	

	34
	168901T536
	Phạm Thị 
	Thiệp
	
	12.10.91
	
	7.5.
	7.5
	8
	
	
	6
	7
	

	35
	168901T538
	Hà Thị 
	Thơm
	
	11.07.95
	
	7
	6.5
	7
	
	
	6
	6
	

	36
	168901T539
	Lê Thị 
	Thu
	
	01.02.88
	
	7
	8
	8
	
	
	7
	7
	

	37
	168901T540
	Lương Thị 
	Thúy
	
	20.03.82
	
	7
	7.5
	8
	
	
	7
	7
	

	38
	168901T541
	Lò Thị 
	Thức
	
	06.06.93
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	39
	168901T542
	Lê Thị 
	Thương
	
	22.06.83
	
	8
	9
	8
	
	
	5
	6
	

	40
	168901T543
	Lê Thị Thùy 
	Trang
	
	15.06.90
	
	7
	8
	7.5
	
	
	8
	8
	

	41
	168901T544
	Lò Thị 
	Trọng
	
	22.11.87
	
	8
	7.5
	8
	
	
	6
	7
	

	42
	168901T545
	Hà Thị 
	Viễn
	
	24.06.86
	
	9
	9
	8
	
	
	8
	8
	

	43
	168901T546
	Hà Thị 
	Yến
	
	29.11.83
	
	8
	8
	8
	
	
	7
	7
	

	44
	168901T547
	Hà Thị 
	Yến
	
	11.03.93
	
	8
	8
	8.5
	
	
	6
	7
	

	45
	168901T548
	Vi Thị 
	Yến
	
	01.06.91
	
	7
	6.5
	8
	
	
	7
	7
	

	46
	168901T620
	Lê Thị 
	Tâm
	
	8/2/1993
	
	8
	7
	8
	
	
	6
	7
	

	47
	168901T054
	Phạm Thị 
	Thiếm
	
	5.10.1988
	
	7
	7.5
	8
	
	
	7
	7

	48
	168901T532
	Hà Thị 
	Hương
	
	24.08.90
	
	7
	8
	8
	
	
	6
	7
	

	49
	168901T524
	Lê Thị 
	Huê
	
	12.05.88
	
	7
	7
	8
	
	
	7
	7
	

	50
	178901T001
	Lê Thị 
	Hoa
	
	09.05.93
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	51
	178901T002
	Phạm Thị Thanh
	Hương
	
	28.11.92
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	52
	178901T003
	Vi Thị 
	Loan
	
	12.01.96
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	53
	178901T004
	Vũ Thị 
	Nhung
	
	3.06.87
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	54
	178901T005
	Lò Thị 
	Nhuôn
	
	04.08.85
	
	7
	8
	7.5
	
	
	 
	2
	

	55
	178901T006
	Nguyễn Thị 
	Phương
	
	16.04.84
	
	7
	7
	8
	
	
	 
	2
	

	56
	178901T 007
	Lê Thị 
	Thu
	
	16.06.91
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	57
	178901T008
	Lê Thị 
	Thu
	
	10.10.90
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	Danh sách có : ………. sinh viên.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó, Đủ điều kiện dự thi :........ sinh viên, không đủ điều kiện dự thi : ........ sinh viên./.


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
	
	
	BẢNG ĐIỂM KẾT QUẢ THI LỚP LANG CHÁNH

	KHOA GD MN 
	
	
	
	                 HỌC KỲ: …           NĂM HỌC: 20     - 20                 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	LỚP: 
	
	K19B1- Lang Chánh 
	
	
	
	
	

	Tên học phần : Tiếng việt và tiếng Việt TH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	SBD
	Họ và tên
	
	
	Ngày sinh
	
	Điểm học trình
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	Điểm Thi
	Tổng kết 
	

	1
	168901T501
	Phạm Thị 
	Anh
	
	25.09.95
	
	7
	7
	7
	7
	7
	8
	8
	

	2
	168901T502
	Hà Thị 
	Bình
	
	02.02.94
	
	8
	7
	8
	7
	7
	8.5
	8
	

	3
	168901T503
	Hà Thị 
	Cương
	
	20.06.87
	
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	

	4
	168901T504
	Lò Thị 
	Dung
	
	24.09.96
	
	7
	7
	7
	7
	7
	7.5
	7
	

	5
	168901T505
	Ngân Thị 
	Dự
	
	10.02.89
	
	7
	7
	7
	7
	7
	8
	8
	

	6
	168901T507
	Ngân Thị Thu 
	Hà
	
	17.12.87
	
	7
	7
	8
	7
	7
	7
	7
	

	7
	168901T508
	Vi Thị 
	Hà
	
	01.02.90
	
	8
	7
	7
	7
	7
	6.5
	7
	

	8
	168901T509
	Phạm Thị 
	Hằng
	
	10.08.81
	
	8
	7
	8
	7
	7
	7
	7
	

	9
	168901T510
	Phạm Thị 
	Hiền
	
	19.08.89
	
	8
	7
	7
	7
	7
	8
	8
	

	10
	168901T511
	Phạm Thị Thu 
	Hiền
	
	05.03.96
	
	7
	7
	7
	7
	7
	6.5
	7
	

	11
	168901T512
	Lương Thị 
	Hiền
	
	04.01.96
	
	7
	7
	7
	7
	7
	6
	6
	

	12
	168901T513
	Lò Thị 
	Hòa
	
	25.06.84
	
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	

	13
	168901T514
	Ngô Thị Thu 
	Hoài
	
	22.09.94
	
	8
	7
	7
	8
	7
	6.5
	7
	

	14
	168901T515
	Hà Thị 
	Huệ
	
	01.06.93
	
	7
	7
	7
	7
	7
	5.5
	6
	

	15
	168901T516
	Ngân Thị 
	Huệ
	
	21.03.95
	
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	

	16
	168901T517
	Nguyễn Thị 
	Hương
	
	15.06.89
	
	7
	8
	7
	8
	7
	8.5
	8
	

	17
	168901T518
	Ngân Thị 
	Kiên
	
	11.06.83
	
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	8
	

	18
	168901T519
	Lương Thị 
	Ký
	
	18.03.89
	
	8
	8
	7
	7
	7
	6.5
	7
	

	19
	168901T520
	Lê Thị 
	Lân
	
	21.04.89
	
	7
	7
	7
	8
	7
	7
	7
	

	20
	168901T521
	Bùi Thị 
	Linh
	
	06.01.88
	
	7
	8
	8
	7
	7
	6.5
	7
	

	21
	168901T522
	Hà Thị 
	Luyến
	
	05.07.85
	
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	

	22
	168901T523
	Hà Thị 
	Lương
	
	06.04.84
	
	7
	7
	7
	7
	7
	6
	6
	

	23
	168901T524
	Lương Thị 
	Nung
	
	10.10.86
	
	7
	7
	7
	7
	7
	7.5
	7
	

	24
	168901T525
	Lê Thị 
	Nga
	
	14.04.90
	
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	7
	

	25
	168901T526
	Lê Thị 
	Ngân
	
	07.09.87
	
	7
	8
	8
	7
	7
	6.5
	7
	

	26
	168901T527
	Lê Thị 
	Nhẫn
	
	19.08.88
	
	7
	7
	7
	7
	7
	6.5
	7
	

	27
	168901T528
	Cao Thị 
	Nhung
	
	19.03.91
	
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	

	28
	168901T529
	Trịnh Thị 
	Nhung
	
	17.07.89
	
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	

	29
	168901T530
	Lê Thị Mai 
	Oanh
	
	23.03.91
	
	7
	7
	7
	7
	7
	6.5
	7
	

	30
	168901T531
	Hà Thị 
	Òn
	
	06.04.86
	
	7
	7
	7
	7
	7
	6.5
	7
	

	31
	168901T532
	Lương Thị 
	Phấn
	
	30.07.90
	
	8
	7
	7
	8
	7
	8.5
	8
	

	32
	168901T533
	Lương Thị 
	Quan
	
	12.06.88
	
	7
	7
	7
	7
	7
	7.5
	7
	

	33
	168901T534
	Lê Thị 
	Sen
	
	05.10.82
	
	7
	7
	7
	8
	7
	7.5
	7
	

	34
	168901T536
	Phạm Thị 
	Thiệp
	
	12.10.91
	
	7
	8
	7
	7
	7
	8
	8
	

	35
	168901T538
	Hà Thị 
	Thơm
	
	11.07.95
	
	7
	7
	7
	8
	7
	7
	7
	

	36
	168901T539
	Lê Thị 
	Thu
	
	01.02.88
	
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	

	37
	168901T540
	Lương Thị 
	Thúy
	
	20.03.82
	
	8
	7
	7
	7
	8
	7
	7
	

	38
	168901T541
	Lò Thị 
	Thức
	
	06.06.93
	
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	

	39
	168901T542
	Lê Thị 
	Thương
	
	22.06.83
	
	8
	7
	7
	8
	7
	6.5
	7
	

	40
	168901T543
	Lê Thị Thùy 
	Trang
	
	15.06.90
	
	7
	8
	7
	7
	7
	7.5
	7
	

	41
	168901T544
	Lò Thị 
	Trọng
	
	22.11.87
	
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	8
	

	42
	168901T545
	Hà Thị 
	Viễn
	
	24.06.86
	
	8
	8
	8
	8
	8
	8.5
	8
	

	43
	168901T546
	Hà Thị 
	Yến
	
	29.11.83
	
	7
	7
	7
	7
	7
	7.5
	7
	

	44
	168901T547
	Hà Thị 
	Yến
	
	11.03.93
	
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	

	45
	168901T548
	Vi Thị 
	Yến
	
	01.06.91
	
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	

	46
	168901T620
	Lê Thị 
	Tâm
	
	8/2/1993
	
	8
	7
	7
	8
	7
	7
	7
	

	47
	168901T054
	Phạm Thị 
	Thiếm
	
	5.10.1988
	
	8
	8
	8
	7
	7
	8
	8

	48
	168901T532
	Hà Thị 
	Hương
	
	24.08.90
	
	7
	7
	7
	7
	7
	8
	8
	

	49
	168901T524
	Lê Thị 
	Huê
	
	12.05.88
	
	7
	7
	7
	7
	7
	6.5
	7
	

	50
	178901T001
	Lê Thị 
	Hoa
	
	09.05.93
	
	7
	7
	7
	7
	7
	6.5
	7
	

	51
	178901T002
	Phạm Thị Thanh
	Hương
	
	28.11.92
	
	7
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	

	52
	178901T003
	Vi Thị 
	Loan
	
	12.01.96
	
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	

	53
	178901T004
	Vũ Thị 
	Nhung
	
	3.06.87
	
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	

	54
	178901T005
	Lò Thị 
	Nhuôn
	
	04.08.85
	
	7
	7
	7
	8
	7
	6
	6
	

	55
	178901T006
	Nguyễn Thị 
	Phương
	
	16.04.84
	
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	7
	

	56
	178901T 007
	Lê Thị 
	Thu
	
	16.06.91
	
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	

	57
	178901T008
	Lê Thị 
	Thu
	
	10.10.90
	
	7
	7
	7
	7
	7
	6.5
	7
	

	Danh sách có : ………. sinh viên.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó, Đủ điều kiện dự thi :........ sinh viên, không đủ điều kiện dự thi : ........ sinh viên./.


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
	
	
	BẢNG ĐIỂM KẾT QUẢ THI LỚP LANG CHÁNH

	KHOA GD MN 
	
	
	
	                 HỌC KỲ: …           NĂM HỌC: 20     - 20                 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	LỚP: 
	
	K19B1- Lang Chánh 
	
	
	
	
	

	Tên học phần : Giáo dục dinh dưỡng cộng đồng 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	SBD
	Họ và tên
	
	
	Ngày sinh
	
	Điểm học trình
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	Điểm Thi
	Tổng kết 
	

	1
	168901T501
	Phạm Thị 
	Anh
	
	25.09.95
	
	8
	8
	9
	
	
	6
	7
	

	2
	168901T502
	Hà Thị 
	Bình
	
	02.02.94
	
	7
	8
	9
	
	
	7
	7
	

	3
	168901T503
	Hà Thị 
	Cương
	
	20.06.87
	
	7
	7
	9
	
	
	6
	7
	

	4
	168901T504
	Lò Thị 
	Dung
	
	24.09.96
	
	7
	8
	9
	
	
	7
	7
	

	5
	168901T505
	Ngân Thị 
	Dự
	
	10.02.89
	
	7
	8
	8
	
	
	8
	8
	

	6
	168901T507
	Ngân Thị Thu 
	Hà
	
	17.12.87
	
	7
	8
	8
	
	
	6
	7
	

	7
	168901T508
	Vi Thị 
	Hà
	
	01.02.90
	
	8
	7
	8
	
	
	7
	7
	

	8
	168901T509
	Phạm Thị 
	Hằng
	
	10.08.81
	
	7
	8
	8
	
	
	7
	7
	

	9
	168901T510
	Phạm Thị 
	Hiền
	
	19.08.89
	
	8
	8
	8
	
	
	8
	8
	

	10
	168901T511
	Phạm Thị Thu 
	Hiền
	
	05.03.96
	
	7
	8
	8
	
	
	6
	7
	

	11
	168901T512
	Lương Thị 
	Hiền
	
	04.01.96
	
	7
	9
	8
	
	
	7
	7
	

	12
	168901T513
	Lò Thị 
	Hòa
	
	25.06.84
	
	7
	7
	7
	
	
	7
	7
	

	13
	168901T514
	Ngô Thị Thu 
	Hoài
	
	22.09.94
	
	7
	7
	8
	
	
	6
	6
	

	14
	168901T515
	Hà Thị 
	Huệ
	
	01.06.93
	
	8
	9
	9
	
	
	7
	8
	

	15
	168901T516
	Ngân Thị 
	Huệ
	
	21.03.95
	
	7
	8
	8
	
	
	7
	7
	

	16
	168901T517
	Nguyễn Thị 
	Hương
	
	15.06.89
	
	8
	9
	9
	
	
	8
	8
	

	17
	168901T518
	Ngân Thị 
	Kiên
	
	11.06.83
	
	8
	8
	8
	
	
	6
	7
	

	18
	168901T519
	Lương Thị 
	Ký
	
	18.03.89
	
	7
	8
	8
	
	
	6
	7
	

	19
	168901T520
	Lê Thị 
	Lân
	
	21.04.89
	
	7
	8
	9
	
	
	7
	7
	

	20
	168901T521
	Bùi Thị 
	Linh
	
	06.01.88
	
	8
	7
	8
	
	
	7
	7
	

	21
	168901T522
	Hà Thị 
	Luyến
	
	05.07.85
	
	7
	8
	9
	
	
	7
	7
	

	22
	168901T523
	Hà Thị 
	Lương
	
	06.04.84
	
	7
	8
	7
	
	
	6
	6
	

	23
	168901T524
	Lương Thị 
	Nung
	
	10.10.86
	
	8
	8
	9
	
	
	7
	7
	

	24
	168901T525
	Lê Thị 
	Nga
	
	14.04.90
	
	9
	8
	9
	
	
	8
	8
	

	25
	168901T526
	Lê Thị 
	Ngân
	
	07.09.87
	
	8
	7
	8
	
	
	7
	7
	

	26
	168901T527
	Lê Thị 
	Nhẫn
	
	19.08.88
	
	7
	8
	7
	
	
	7
	7
	

	27
	168901T528
	Cao Thị 
	Nhung
	
	19.03.91
	
	7
	7
	9
	
	
	7
	7
	

	28
	168901T529
	Trịnh Thị 
	Nhung
	
	17.07.89
	
	8
	8
	6
	
	
	6
	6
	

	29
	168901T530
	Lê Thị Mai 
	Oanh
	
	23.03.91
	
	7
	9
	8
	
	
	7
	7
	

	30
	168901T531
	Hà Thị 
	Òn
	
	06.04.86
	
	8
	8
	9
	
	
	6
	7
	

	31
	168901T532
	Lương Thị 
	Phấn
	
	30.07.90
	
	7
	8
	8
	
	
	8
	8
	

	32
	168901T533
	Lương Thị 
	Quan
	
	12.06.88
	
	8
	7
	8
	
	
	8
	8
	

	33
	168901T534
	Lê Thị 
	Sen
	
	05.10.82
	
	7
	8
	8
	
	
	7
	7
	

	34
	168901T536
	Phạm Thị 
	Thiệp
	
	12.10.91
	
	7
	8
	8
	
	
	7
	7
	

	35
	168901T538
	Hà Thị 
	Thơm
	
	11.07.95
	
	7
	9
	8
	
	
	8
	8
	

	36
	168901T539
	Lê Thị 
	Thu
	
	01.02.88
	
	8
	8
	7
	
	
	8
	8
	

	37
	168901T540
	Lương Thị 
	Thúy
	
	20.03.82
	
	8
	9
	8
	
	
	6
	7
	

	38
	168901T541
	Lò Thị 
	Thức
	
	06.06.93
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	39
	168901T542
	Lê Thị 
	Thương
	
	22.06.83
	
	9
	8
	9
	
	
	8
	8
	

	40
	168901T543
	Lê Thị Thùy 
	Trang
	
	15.06.90
	
	8
	8
	7
	
	
	7
	7
	

	41
	168901T544
	Lò Thị 
	Trọng
	
	22.11.87
	
	8
	9
	6
	
	
	7
	7
	

	42
	168901T545
	Hà Thị 
	Viễn
	
	24.06.86
	
	9
	9
	9
	
	
	9
	9
	

	43
	168901T546
	Hà Thị 
	Yến
	
	29.11.83
	
	8
	8
	9
	
	
	7
	7
	

	44
	168901T547
	Hà Thị 
	Yến
	
	11.03.93
	
	8
	7
	8
	
	
	8
	8
	

	45
	168901T548
	Vi Thị 
	Yến
	
	01.06.91
	
	7
	9
	6
	
	
	6
	6
	

	46
	168901T620
	Lê Thị 
	Tâm
	
	8/2/1993
	
	8
	8
	9
	
	
	6
	7
	

	47
	168901T054
	Phạm Thị 
	Thiếm
	
	5.10.1988
	
	7
	8
	7
	
	
	7
	7

	48
	168901T532
	Hà Thị 
	Hương
	
	24.08.90
	
	8
	8
	8
	
	
	8
	8
	

	49
	168901T524
	Lê Thị 
	Huê
	
	12.05.88
	
	8
	9
	9
	
	
	7
	8
	

	50
	178901T001
	Lê Thị 
	Hoa
	
	09.05.93
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	51
	178901T002
	Phạm Thị Thanh
	Hương
	
	28.11.92
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	52
	178901T003
	Vi Thị 
	Loan
	
	12.01.96
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	53
	178901T004
	Vũ Thị 
	Nhung
	
	3.06.87
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	54
	178901T005
	Lò Thị 
	Nhuôn
	
	04.08.85
	
	9
	8
	8
	
	
	 
	3
	

	55
	178901T006
	Nguyễn Thị 
	Phương
	
	16.04.84
	
	8
	7
	8
	
	
	 
	2
	

	56
	178901T 007
	Lê Thị 
	Thu
	
	16.06.91
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	57
	178901T008
	Lê Thị 
	Thu
	
	10.10.90
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	


	Danh sách có : ………. sinh viên.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó, Đủ điều kiện dự thi :........ sinh viên, không đủ điều kiện dự thi : ........ sinh viên./.


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
	
	
	BẢNG ĐIỂM KẾT QUẢ THI LỚP LANG CHÁNH

	KHOA GD MN 
	
	
	
	                 HỌC KỲ: …           NĂM HỌC: 20     - 20                 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	LỚP: 
	
	K19B1- Lang Chánh 
	
	
	
	
	

	Tên học phần : Kiến thức địa phương TH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	SBD
	Họ và tên
	
	
	Ngày sinh
	
	Điểm học trình
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	Điểm Thi
	Tổng kết 
	

	1
	168901T501
	Phạm Thị 
	Anh
	
	25.09.95
	
	7
	8
	7
	
	
	8
	8
	

	2
	168901T502
	Hà Thị 
	Bình
	
	02.02.94
	
	7
	7
	7
	
	
	8
	8
	

	3
	168901T503
	Hà Thị 
	Cương
	
	20.06.87
	
	7
	6
	8
	
	
	8
	8
	

	4
	168901T504
	Lò Thị 
	Dung
	
	24.09.96
	
	7
	7
	7
	
	
	8
	8
	

	5
	168901T505
	Ngân Thị 
	Dự
	
	10.02.89
	
	7
	7
	8
	
	
	8
	8
	

	6
	168901T507
	Ngân Thị Thu 
	Hà
	
	17.12.87
	
	7
	8
	8
	
	
	7
	7
	

	7
	168901T508
	Vi Thị 
	Hà
	
	01.02.90
	
	7
	7
	8
	
	
	8
	8
	

	8
	168901T509
	Phạm Thị 
	Hằng
	
	10.08.81
	
	7
	7
	7
	
	
	8
	8
	

	9
	168901T510
	Phạm Thị 
	Hiền
	
	19.08.89
	
	8
	8
	8
	
	
	8
	8
	

	10
	168901T511
	Phạm Thị Thu 
	Hiền
	
	05.03.96
	
	8
	8
	7
	
	
	8
	8
	

	11
	168901T512
	Lương Thị 
	Hiền
	
	04.01.96
	
	8
	7
	7
	
	
	7
	7
	

	12
	168901T513
	Lò Thị 
	Hòa
	
	25.06.84
	
	7
	7
	7
	
	
	8
	8
	

	13
	168901T514
	Ngô Thị Thu 
	Hoài
	
	22.09.94
	
	7
	7
	7
	
	
	8
	8
	

	14
	168901T515
	Hà Thị 
	Huệ
	
	01.06.93
	
	7
	7
	7
	
	
	8
	8
	

	15
	168901T516
	Ngân Thị 
	Huệ
	
	21.03.95
	
	7
	7
	8
	
	
	8
	8
	

	16
	168901T517
	Nguyễn Thị 
	Hương
	
	15.06.89
	
	7
	7
	7
	
	
	8
	8
	

	17
	168901T518
	Ngân Thị 
	Kiên
	
	11.06.83
	
	7
	8
	7
	
	
	8
	8
	

	18
	168901T519
	Lương Thị 
	Ký
	
	18.03.89
	
	7
	7
	7
	
	
	7
	7
	

	19
	168901T520
	Lê Thị 
	Lân
	
	21.04.89
	
	7
	7
	7
	
	
	8
	8
	

	20
	168901T521
	Bùi Thị 
	Linh
	
	06.01.88
	
	7
	7
	7
	
	
	8
	8
	

	21
	168901T522
	Hà Thị 
	Luyến
	
	05.07.85
	
	7
	8
	7
	
	
	8
	8
	

	22
	168901T523
	Hà Thị 
	Lương
	
	06.04.84
	
	7
	7
	7
	
	
	7
	7
	

	23
	168901T524
	Lương Thị 
	Nung
	
	10.10.86
	
	7
	7
	8
	
	
	8
	8
	

	24
	168901T525
	Lê Thị 
	Nga
	
	14.04.90
	
	8
	7
	7
	
	
	9
	9
	

	25
	168901T526
	Lê Thị 
	Ngân
	
	07.09.87
	
	7
	8
	6
	
	
	7
	7
	

	26
	168901T527
	Lê Thị 
	Nhẫn
	
	19.08.88
	
	7
	7
	7
	
	
	8
	8
	

	27
	168901T528
	Cao Thị 
	Nhung
	
	19.03.91
	
	8
	8
	8
	
	
	9
	9
	

	28
	168901T529
	Trịnh Thị 
	Nhung
	
	17.07.89
	
	8
	8
	8
	
	
	8
	8
	

	29
	168901T530
	Lê Thị Mai 
	Oanh
	
	23.03.91
	
	7
	7
	8
	
	
	9
	9
	

	30
	168901T531
	Hà Thị 
	Òn
	
	06.04.86
	
	7
	8
	7
	
	
	7
	7
	

	31
	168901T532
	Lương Thị 
	Phấn
	
	30.07.90
	
	7
	7
	7
	
	
	9
	8
	

	32
	168901T533
	Lương Thị 
	Quan
	
	12.06.88
	
	7
	7
	7
	
	
	9
	8
	

	33
	168901T534
	Lê Thị 
	Sen
	
	05.10.82
	
	7
	7
	8
	
	
	8
	8
	

	34
	168901T536
	Phạm Thị 
	Thiệp
	
	12.10.91
	
	7
	7
	7
	
	
	8
	8
	

	35
	168901T538
	Hà Thị 
	Thơm
	
	11.07.95
	
	7
	7
	7
	
	
	8
	8
	

	36
	168901T539
	Lê Thị 
	Thu
	
	01.02.88
	
	 
	 
	 
	
	
	9
	9
	

	37
	168901T540
	Lương Thị 
	Thúy
	
	20.03.82
	
	7
	7
	8
	
	
	8
	8
	

	38
	168901T541
	Lò Thị 
	Thức
	
	06.06.93
	
	7
	7
	7
	
	
	8
	8
	

	39
	168901T542
	Lê Thị 
	Thương
	
	22.06.83
	
	8
	8
	8
	
	
	8
	8
	

	40
	168901T543
	Lê Thị Thùy 
	Trang
	
	15.06.90
	
	7
	7
	7
	
	
	8
	8
	

	41
	168901T544
	Lò Thị 
	Trọng
	
	22.11.87
	
	8
	8
	7
	
	
	8
	8
	

	42
	168901T545
	Hà Thị 
	Viễn
	
	24.06.86
	
	8
	8
	8
	
	
	8
	8
	

	43
	168901T546
	Hà Thị 
	Yến
	
	29.11.83
	
	7
	7
	7
	
	
	8
	8
	

	44
	168901T547
	Hà Thị 
	Yến
	
	11.03.93
	
	7
	7
	7
	
	
	8
	8
	

	45
	168901T548
	Vi Thị 
	Yến
	
	01.06.91
	
	7
	7
	8
	
	
	8
	8
	

	46
	168901T620
	Lê Thị 
	Tâm
	
	8/2/1993
	
	7
	7
	7
	
	
	8
	8
	

	47
	168901T054
	Phạm Thị 
	Thiếm
	
	5.10.1988
	
	7
	7
	7
	
	
	8
	8

	48
	168901T532
	Hà Thị 
	Hương
	
	24.08.90
	
	7
	7
	8
	
	
	8
	8
	


	49
	168901T524
	Lê Thị 
	Huê
	
	12.05.88
	
	7
	7
	7
	
	
	8
	8
	

	50
	178901T001
	Lê Thị 
	Hoa
	
	09.05.93
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	51
	178901T002
	Phạm Thị Thanh
	Hương
	
	28.11.92
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	52
	178901T003
	Vi Thị 
	Loan
	
	12.01.96
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	53
	178901T004
	Vũ Thị 
	Nhung
	
	3.06.87
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	54
	178901T005
	Lò Thị 
	Nhuôn
	
	04.08.85
	
	7
	7
	8
	
	
	 
	2
	

	55
	178901T006
	Nguyễn Thị 
	Phương
	
	16.04.84
	
	7
	7
	7
	
	
	 
	2
	

	56
	178901T 007
	Lê Thị 
	Thu
	
	16.06.91
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	57
	178901T008
	Lê Thị 
	Thu
	
	10.10.90
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	Danh sách có : ………. sinh viên.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó, Đủ điều kiện dự thi :........ sinh viên, không đủ điều kiện dự thi : ........ sinh viên./.


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
	
	
	BẢNG ĐIỂM KẾT QUẢ THI LỚP LANG CHÁNH

	KHOA GD MN 
	
	
	
	                 HỌC KỲ: …           NĂM HỌC: 20     - 20                 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	LỚP: 
	
	K19B1- Lang Chánh 
	
	
	
	
	

	Tên học phần : Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	SBD
	Họ và tên
	
	
	Ngày sinh
	
	Điểm học trình
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	Điểm Thi
	Tổng kết 
	

	1
	168901T501
	Phạm Thị 
	Anh
	
	25.09.95
	
	5
	6
	6
	6
	
	8
	7
	

	2
	168901T502
	Hà Thị 
	Bình
	
	02.02.94
	
	5
	6
	7
	6
	
	7
	7
	

	3
	168901T503
	Hà Thị 
	Cương
	
	20.06.87
	
	5
	7
	5
	6
	
	7
	7
	

	4
	168901T504
	Lò Thị 
	Dung
	
	24.09.96
	
	5
	6
	5
	6
	
	7
	7
	

	5
	168901T505
	Ngân Thị 
	Dự
	
	10.02.89
	
	 
	 
	 
	 
	
	8
	8
	

	6
	168901T507
	Ngân Thị Thu 
	Hà
	
	17.12.87
	
	 
	 
	 
	 
	
	8
	8
	

	7
	168901T508
	Vi Thị 
	Hà
	
	01.02.90
	
	6
	5
	6
	6
	
	8
	7
	

	8
	168901T509
	Phạm Thị 
	Hằng
	
	10.08.81
	
	5
	6
	5
	5
	
	6
	6
	

	9
	168901T510
	Phạm Thị 
	Hiền
	
	19.08.89
	
	 
	 
	 
	 
	
	8
	8
	

	10
	168901T511
	Phạm Thị Thu 
	Hiền
	
	05.03.96
	
	6
	5
	6
	5
	
	8
	7
	

	11
	168901T512
	Lương Thị 
	Hiền
	
	04.01.96
	
	6
	5
	6
	6
	
	8
	7
	

	12
	168901T513
	Lò Thị 
	Hòa
	
	25.06.84
	
	 
	 
	 
	 
	
	5
	5
	

	13
	168901T514
	Ngô Thị Thu 
	Hoài
	
	22.09.94
	
	6
	7
	6
	7
	
	8
	8
	

	14
	168901T515
	Hà Thị 
	Huệ
	
	01.06.93
	
	 
	 
	 
	 
	
	5
	5
	

	15
	168901T516
	Ngân Thị 
	Huệ
	
	21.03.95
	
	6
	5
	5
	5
	
	8
	7
	

	16
	168901T517
	Nguyễn Thị 
	Hương
	
	15.06.89
	
	8
	7
	8
	8
	
	9
	9
	

	17
	168901T518
	Ngân Thị 
	Kiên
	
	11.06.83
	
	 
	 
	 
	 
	
	7
	7
	

	18
	168901T519
	Lương Thị 
	Ký
	
	18.03.89
	
	6
	5
	6
	5
	
	8
	7
	

	19
	168901T520
	Lê Thị 
	Lân
	
	21.04.89
	
	5
	6
	5
	5
	
	8
	7
	

	20
	168901T521
	Bùi Thị 
	Linh
	
	06.01.88
	
	 
	 
	 
	 
	
	5
	5
	

	21
	168901T522
	Hà Thị 
	Luyến
	
	05.07.85
	
	 
	 
	 
	 
	
	5
	5
	

	22
	168901T523
	Hà Thị 
	Lương
	
	06.04.84
	
	 
	 
	 
	 
	
	7
	7
	

	23
	168901T524
	Lương Thị 
	Nung
	
	10.10.86
	
	5
	5
	6
	6
	
	6
	6
	

	24
	168901T525
	Lê Thị 
	Nga
	
	14.04.90
	
	 
	 
	 
	 
	
	7
	7
	

	25
	168901T526
	Lê Thị 
	Ngân
	
	07.09.87
	
	6
	6
	5
	6
	
	7
	7
	

	26
	168901T527
	Lê Thị 
	Nhẫn
	
	19.08.88
	
	5
	6
	5
	5
	
	8
	7
	

	27
	168901T528
	Cao Thị 
	Nhung
	
	19.03.91
	
	5
	6
	7
	6
	
	7
	7
	

	28
	168901T529
	Trịnh Thị 
	Nhung
	
	17.07.89
	
	 
	 
	 
	 
	
	8
	8
	

	29
	168901T530
	Lê Thị Mai 
	Oanh
	
	23.03.91
	
	6
	7
	6
	7
	
	8
	8
	

	30
	168901T531
	Hà Thị 
	Òn
	
	06.04.86
	
	5
	5
	6
	6
	
	8
	7
	

	31
	168901T532
	Lương Thị 
	Phấn
	
	30.07.90
	
	 
	 
	 
	 
	
	8
	8
	

	32
	168901T533
	Lương Thị 
	Quan
	
	12.06.88
	
	5
	6
	6
	7
	
	8
	7
	

	33
	168901T534
	Lê Thị 
	Sen
	
	05.10.82
	
	5
	6
	5
	5
	
	7
	6
	

	34
	168901T536
	Phạm Thị 
	Thiệp
	
	12.10.91
	
	5
	7
	6
	6
	
	7
	7
	

	35
	168901T538
	Hà Thị 
	Thơm
	
	11.07.95
	
	6
	5
	6
	5
	
	8
	7
	

	36
	168901T539
	Lê Thị 
	Thu
	
	01.02.88
	
	 
	 
	 
	 
	
	8
	8
	

	37
	168901T540
	Lương Thị 
	Thúy
	
	20.03.82
	
	 
	 
	 
	 
	
	5
	5
	

	38
	168901T541
	Lò Thị 
	Thức
	
	06.06.93
	
	5
	6
	6
	5
	
	7
	7
	

	39
	168901T542
	Lê Thị 
	Thương
	
	22.06.83
	
	 
	 
	 
	 
	
	9
	9
	

	40
	168901T543
	Lê Thị Thùy 
	Trang
	
	15.06.90
	
	7
	6
	7
	6
	
	7
	7
	

	41
	168901T544
	Lò Thị 
	Trọng
	
	22.11.87
	
	 
	 
	 
	 
	
	6
	6
	

	42
	168901T545
	Hà Thị 
	Viễn
	
	24.06.86
	
	6
	7
	6
	6
	
	7
	7
	

	43
	168901T546
	Hà Thị 
	Yến
	
	29.11.83
	
	5
	5
	6
	5
	
	8
	7
	

	44
	168901T547
	Hà Thị 
	Yến
	
	11.03.93
	
	6
	5
	6
	6
	
	9
	8
	

	45
	168901T548
	Vi Thị 
	Yến
	
	01.06.91
	
	6
	5
	6
	7
	
	7
	7
	

	46
	168901T620
	Lê Thị 
	Tâm
	
	8/2/1993
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	47
	168901T054
	Phạm Thị 
	Thiếm
	
	5.10.1988
	
	 
	 
	 
	 
	
	7
	7

	48
	168901T532
	Hà Thị 
	Hương
	
	24.08.90
	
	6
	7
	8
	7
	
	9
	8
	

	49
	168901T524
	Lê Thị 
	Huê
	
	12.05.88
	
	5
	6
	6
	6
	
	7
	7
	

	50
	178901T001
	Lê Thị 
	Hoa
	
	09.05.93
	
	6
	5
	5
	5
	
	7
	6
	

	51
	178901T002
	Phạm Thị Thanh
	Hương
	
	28.11.92
	
	 
	 
	 
	 
	
	8
	8
	

	52
	178901T003
	Vi Thị 
	Loan
	
	12.01.96
	
	6
	5
	6
	6
	
	8
	7
	

	53
	178901T004
	Vũ Thị 
	Nhung
	
	3.06.87
	
	6
	7
	8
	7
	
	7
	7
	

	54
	178901T005
	Lò Thị 
	Nhuôn
	
	04.08.85
	
	5
	6
	5
	5
	
	8
	7
	

	55
	178901T006
	Nguyễn Thị 
	Phương
	
	16.04.84
	
	 
	 
	 
	 
	
	5
	5
	

	56
	178901T 007
	Lê Thị 
	Thu
	
	16.06.91
	
	5
	6
	6
	6
	
	8
	7
	

	57
	178901T008
	Lê Thị 
	Thu
	
	10.10.90
	
	 
	 
	 
	 
	
	6
	6
	

	Danh sách có : ………. sinh viên.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó, Đủ điều kiện dự thi :........ sinh viên, không đủ điều kiện dự thi : ........ sinh viên./.


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
	
	
	BẢNG ĐIỂM KẾT QUẢ THI LỚP LANG CHÁNH

	KHOA GD MN 
	
	
	
	                 HỌC KỲ: …           NĂM HỌC: 20     - 20                 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	LỚP: 
	
	K19B1- Lang Chánh 
	
	
	
	
	

	Tên học phần : Mỹ tHuật 1( KTCB)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	SBD
	Họ và tên
	
	
	Ngày sinh
	
	Điểm học trình
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	Điểm Thi
	Tổng kết 
	

	1
	168901T501
	Phạm Thị 
	Anh
	
	25.09.95
	
	 
	 
	 
	 
	
	8
	8
	

	2
	168901T502
	Hà Thị 
	Bình
	
	02.02.94
	
	 
	 
	 
	 
	
	7
	7
	

	3
	168901T503
	Hà Thị 
	Cương
	
	20.06.87
	
	 
	 
	 
	 
	
	8
	8
	

	4
	168901T504
	Lò Thị 
	Dung
	
	24.09.96
	
	7
	8
	9
	8
	
	8
	8
	

	5
	168901T505
	Ngân Thị 
	Dự
	
	10.02.89
	
	 
	 
	 
	 
	
	8
	8
	

	6
	168901T507
	Ngân Thị Thu 
	Hà
	
	17.12.87
	
	7
	6
	7
	6
	
	6
	6
	

	7
	168901T508
	Vi Thị 
	Hà
	
	01.02.90
	
	8
	8
	9
	8
	
	7
	7
	

	8
	168901T509
	Phạm Thị 
	Hằng
	
	10.08.81
	
	8
	8
	8
	8
	
	7
	7
	

	9
	168901T510
	Phạm Thị 
	Hiền
	
	19.08.89
	
	8
	9
	8
	8
	
	8
	8
	

	10
	168901T511
	Phạm Thị Thu 
	Hiền
	
	05.03.96
	
	 
	 
	 
	 
	
	8
	8
	

	11
	168901T512
	Lương Thị 
	Hiền
	
	04.01.96
	
	 
	 
	 
	 
	
	7
	7
	

	12
	168901T513
	Lò Thị 
	Hòa
	
	25.06.84
	
	6
	6
	6
	6
	
	7
	7
	

	13
	168901T514
	Ngô Thị Thu 
	Hoài
	
	22.09.94
	
	6
	6
	6
	6
	
	8
	7
	

	14
	168901T515
	Hà Thị 
	Huệ
	
	01.06.93
	
	9
	8
	8
	9
	
	8
	8
	

	15
	168901T516
	Ngân Thị 
	Huệ
	
	21.03.95
	
	7
	5
	6
	6
	
	7
	7
	

	16
	168901T517
	Nguyễn Thị 
	Hương
	
	15.06.89
	
	7
	6
	6
	7
	
	8
	8
	

	17
	168901T518
	Ngân Thị 
	Kiên
	
	11.06.83
	
	 
	 
	 
	 
	
	7
	7
	

	18
	168901T519
	Lương Thị 
	Ký
	
	18.03.89
	
	 
	 
	 
	 
	
	8
	8
	

	19
	168901T520
	Lê Thị 
	Lân
	
	21.04.89
	
	8
	7
	8
	8
	
	7
	7
	

	20
	168901T521
	Bùi Thị 
	Linh
	
	06.01.88
	
	 
	 
	 
	 
	
	7
	7
	

	21
	168901T522
	Hà Thị 
	Luyến
	
	05.07.85
	
	6
	6
	6
	6
	
	7
	7
	

	22
	168901T523
	Hà Thị 
	Lương
	
	06.04.84
	
	 
	 
	 
	 
	
	6
	6
	

	23
	168901T524
	Lương Thị 
	Nung
	
	10.10.86
	
	7
	9
	8
	8
	
	7
	7
	

	24
	168901T525
	Lê Thị 
	Nga
	
	14.04.90
	
	9
	8
	9
	9
	
	8
	8
	

	25
	168901T526
	Lê Thị 
	Ngân
	
	07.09.87
	
	8
	8
	7
	8
	
	8
	8
	

	26
	168901T527
	Lê Thị 
	Nhẫn
	
	19.08.88
	
	 
	 
	 
	 
	
	6
	6
	

	27
	168901T528
	Cao Thị 
	Nhung
	
	19.03.91
	
	 
	 
	 
	 
	
	8
	8
	

	28
	168901T529
	Trịnh Thị 
	Nhung
	
	17.07.89
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	29
	168901T530
	Lê Thị Mai 
	Oanh
	
	23.03.91
	
	6
	5
	6
	6
	
	7
	7
	

	30
	168901T531
	Hà Thị 
	Òn
	
	06.04.86
	
	6
	6
	6
	6
	
	7
	7
	

	31
	168901T532
	Lương Thị 
	Phấn
	
	30.07.90
	
	7
	7
	7
	7
	
	8
	8
	

	32
	168901T533
	Lương Thị 
	Quan
	
	12.06.88
	
	7
	7
	8
	7
	
	6
	6
	

	33
	168901T534
	Lê Thị 
	Sen
	
	05.10.82
	
	 
	 
	 
	 
	
	7
	7
	

	34
	168901T536
	Phạm Thị 
	Thiệp
	
	12.10.91
	
	 
	 
	 
	 
	
	7
	7
	

	35
	168901T538
	Hà Thị 
	Thơm
	
	11.07.95
	
	6
	7
	6
	7
	
	6
	6
	

	36
	168901T539
	Lê Thị 
	Thu
	
	01.02.88
	
	6
	6
	7
	7
	
	8
	8
	

	37
	168901T540
	Lương Thị 
	Thúy
	
	20.03.82
	
	6
	7
	5
	6
	
	7
	7
	

	38
	168901T541
	Lò Thị 
	Thức
	
	06.06.93
	
	7
	6
	7
	6
	
	7
	7
	

	39
	168901T542
	Lê Thị 
	Thương
	
	22.06.83
	
	 
	 
	 
	 
	
	5
	5
	

	40
	168901T543
	Lê Thị Thùy 
	Trang
	
	15.06.90
	
	8
	7
	8
	8
	
	6
	7
	

	41
	168901T544
	Lò Thị 
	Trọng
	
	22.11.87
	
	8
	8
	8
	8
	
	8
	8
	

	42
	168901T545
	Hà Thị 
	Viễn
	
	24.06.86
	
	 
	 
	 
	 
	
	8
	8
	

	43
	168901T546
	Hà Thị 
	Yến
	
	29.11.83
	
	8
	7
	9
	8
	
	7
	7
	

	44
	168901T547
	Hà Thị 
	Yến
	
	11.03.93
	
	 
	 
	 
	 
	
	6
	6
	

	45
	168901T548
	Vi Thị 
	Yến
	
	01.06.91
	
	6
	7
	6
	6
	
	8
	7
	

	46
	168901T620
	Lê Thị 
	Tâm
	
	8/2/1993
	
	7
	6
	7
	6
	
	7
	7
	

	47
	168901T054
	Phạm Thị 
	Thiếm
	
	5.10.1988
	
	9
	8
	9
	9
	
	8
	8

	48
	168901T532
	Hà Thị 
	Hương
	
	24.08.90
	
	8
	7
	8
	8
	
	8
	8
	

	49
	168901T524
	Lê Thị 
	Huê
	
	12.05.88
	
	6
	6
	6
	6
	
	7
	7
	

	50
	178901T001
	Lê Thị 
	Hoa
	
	09.05.93
	
	6
	6
	6
	6
	
	7
	7
	

	51
	178901T002
	Phạm Thị Thanh
	Hương
	
	28.11.92
	
	 
	 
	 
	 
	
	7
	7
	

	52
	178901T003
	Vi Thị 
	Loan
	
	12.01.96
	
	7
	6
	7
	7
	
	6
	6
	

	53
	178901T004
	Vũ Thị 
	Nhung
	
	3.06.87
	
	 
	 
	 
	 
	
	7
	7
	

	54
	178901T005
	Lò Thị 
	Nhuôn
	
	04.08.85
	
	6
	6
	6
	6
	
	7
	7
	

	55
	178901T006
	Nguyễn Thị 
	Phương
	
	16.04.84
	
	6
	7
	6
	7
	
	6
	6
	

	56
	178901T 007
	Lê Thị 
	Thu
	
	16.06.91
	
	6
	7
	6
	7
	
	7
	7
	

	57
	178901T008
	Lê Thị 
	Thu
	
	10.10.90
	
	 
	 
	 
	 
	
	6
	6
	

	Danh sách có : ………. sinh viên.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó, Đủ điều kiện dự thi :........ sinh viên, không đủ điều kiện dự thi : ........ sinh viên./.


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
	
	
	BẢNG ĐIỂM KẾT QUẢ THI LỚP LANG CHÁNH

	KHOA GD MN 
	
	
	
	                 HỌC KỲ: …           NĂM HỌC: 20     - 20                 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	LỚP: 
	
	K19B1- Lang Chánh 
	
	
	
	
	

	Tên học phần : Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ MN 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	SBD
	Họ và tên
	
	
	Ngày sinh
	
	Điểm học trình
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	Điểm Thi
	Tổng kết 
	

	1
	168901T501
	Phạm Thị 
	Anh
	
	25.09.95
	
	8
	8
	8
	
	
	7
	7
	

	2
	168901T502
	Hà Thị 
	Bình
	
	02.02.94
	
	6
	8
	6
	
	
	8
	8
	

	3
	168901T503
	Hà Thị 
	Cương
	
	20.06.87
	
	6
	8
	8
	
	
	7
	7
	

	4
	168901T504
	Lò Thị 
	Dung
	
	24.09.96
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	5
	168901T505
	Ngân Thị 
	Dự
	
	10.02.89
	
	7
	8
	7
	
	
	9
	9
	

	6
	168901T507
	Ngân Thị Thu 
	Hà
	
	17.12.87
	
	6
	7
	8
	
	
	7
	7
	

	7
	168901T508
	Vi Thị 
	Hà
	
	01.02.90
	
	 
	 
	 
	
	
	7
	7
	

	8
	168901T509
	Phạm Thị 
	Hằng
	
	10.08.81
	
	6
	8
	8
	
	
	7
	7
	

	9
	168901T510
	Phạm Thị 
	Hiền
	
	19.08.89
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	10
	168901T511
	Phạm Thị Thu 
	Hiền
	
	05.03.96
	
	6
	7
	8
	
	
	7
	7
	

	11
	168901T512
	Lương Thị 
	Hiền
	
	04.01.96
	
	6
	7
	6
	
	
	6
	6
	

	12
	168901T513
	Lò Thị 
	Hòa
	
	25.06.84
	
	7
	7
	7
	
	
	8
	8
	

	13
	168901T514
	Ngô Thị Thu 
	Hoài
	
	22.09.94
	
	 
	 
	 
	
	
	7
	7
	

	14
	168901T515
	Hà Thị 
	Huệ
	
	01.06.93
	
	7
	6
	8
	
	
	8
	8
	

	15
	168901T516
	Ngân Thị 
	Huệ
	
	21.03.95
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	16
	168901T517
	Nguyễn Thị 
	Hương
	
	15.06.89
	
	 
	 
	 
	
	
	9
	9
	

	17
	168901T518
	Ngân Thị 
	Kiên
	
	11.06.83
	
	8
	8
	8
	
	
	7
	7
	

	18
	168901T519
	Lương Thị 
	Ký
	
	18.03.89
	
	7
	8
	8
	
	
	6
	7
	

	19
	168901T520
	Lê Thị 
	Lân
	
	21.04.89
	
	 
	 
	 
	
	
	7
	7
	

	20
	168901T521
	Bùi Thị 
	Linh
	
	06.01.88
	
	 
	 
	 
	
	
	7
	7
	

	21
	168901T522
	Hà Thị 
	Luyến
	
	05.07.85
	
	7
	8
	8
	
	
	7
	7
	

	22
	168901T523
	Hà Thị 
	Lương
	
	06.04.84
	
	8
	7
	8
	
	
	7
	7
	

	23
	168901T524
	Lương Thị 
	Nung
	
	10.10.86
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	24
	168901T525
	Lê Thị 
	Nga
	
	14.04.90
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	25
	168901T526
	Lê Thị 
	Ngân
	
	07.09.87
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	26
	168901T527
	Lê Thị 
	Nhẫn
	
	19.08.88
	
	8
	7
	8
	
	
	7
	7
	

	27
	168901T528
	Cao Thị 
	Nhung
	
	19.03.91
	
	8
	8
	8
	
	
	8
	8
	

	28
	168901T529
	Trịnh Thị 
	Nhung
	
	17.07.89
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	29
	168901T530
	Lê Thị Mai 
	Oanh
	
	23.03.91
	
	 
	 
	 
	
	
	7
	7
	

	30
	168901T531
	Hà Thị 
	Òn
	
	06.04.86
	
	 
	 
	 
	
	
	6
	6
	

	31
	168901T532
	Lương Thị 
	Phấn
	
	30.07.90
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	32
	168901T533
	Lương Thị 
	Quan
	
	12.06.88
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	33
	168901T534
	Lê Thị 
	Sen
	
	05.10.82
	
	8
	8
	8
	
	
	7
	7
	

	34
	168901T536
	Phạm Thị 
	Thiệp
	
	12.10.91
	
	7
	7
	7
	
	
	7
	7
	

	35
	168901T538
	Hà Thị 
	Thơm
	
	11.07.95
	
	8
	7
	8
	
	
	8
	8
	

	36
	168901T539
	Lê Thị 
	Thu
	
	01.02.88
	
	 
	 
	 
	
	
	7
	7
	

	37
	168901T540
	Lương Thị 
	Thúy
	
	20.03.82
	
	6
	7
	6
	
	
	7
	7
	

	38
	168901T541
	Lò Thị 
	Thức
	
	06.06.93
	
	7
	8
	7
	
	
	7
	7
	

	39
	168901T542
	Lê Thị 
	Thương
	
	22.06.83
	
	8
	7
	8
	
	
	8
	8
	

	40
	168901T543
	Lê Thị Thùy 
	Trang
	
	15.06.90
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	41
	168901T544
	Lò Thị 
	Trọng
	
	22.11.87
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	42
	168901T545
	Hà Thị 
	Viễn
	
	24.06.86
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	43
	168901T546
	Hà Thị 
	Yến
	
	29.11.83
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	44
	168901T547
	Hà Thị 
	Yến
	
	11.03.93
	
	7
	7
	7
	
	
	8
	8
	

	45
	168901T548
	Vi Thị 
	Yến
	
	01.06.91
	
	 
	 
	 
	
	
	7
	7
	

	46
	168901T620
	Lê Thị 
	Tâm
	
	8/2/1993
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	47
	168901T054
	Phạm Thị 
	Thiếm
	
	5.10.1988
	
	 
	 
	 
	
	
	7
	7

	48
	168901T532
	Hà Thị 
	Hương
	
	24.08.90
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	49
	168901T524
	Lê Thị 
	Huê
	
	12.05.88
	
	 
	 
	 
	
	
	7
	7
	

	50
	178901T001
	Lê Thị 
	Hoa
	
	09.05.93
	
	6
	7
	8
	
	
	8
	8
	

	51
	178901T002
	Phạm Thị Thanh
	Hương
	
	28.11.92
	
	7
	8
	7
	
	
	8
	8
	

	52
	178901T003
	Vi Thị 
	Loan
	
	12.01.96
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	53
	178901T004
	Vũ Thị 
	Nhung
	
	3.06.87
	
	7
	7
	7
	
	
	8
	8
	

	54
	178901T005
	Lò Thị 
	Nhuôn
	
	04.08.85
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	55
	178901T006
	Nguyễn Thị 
	Phương
	
	16.04.84
	
	 
	 
	 
	
	
	7
	7
	

	56
	178901T 007
	Lê Thị 
	Thu
	
	16.06.91
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	57
	178901T008
	Lê Thị 
	Thu
	
	10.10.90
	
	 
	 
	 
	
	
	7
	7
	

	Danh sách có : ………. sinh viên.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó, Đủ điều kiện dự thi :........ sinh viên, không đủ điều kiện dự thi : ........ sinh viên./.


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
	
	
	BẢNG ĐIỂM KẾT QUẢ THI LỚP LANG CHÁNH

	KHOA GD MN 
	
	
	
	                 HỌC KỲ: …           NĂM HỌC: 20     - 20                 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	LỚP: 
	
	K19B1- Lang Chánh 
	
	
	
	
	

	Tên học phần : Sức khỏe sinh sản 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	SBD
	Họ và tên
	
	
	Ngày sinh
	
	Điểm học trình
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	Điểm Thi
	Tổng kết 
	

	1
	168901T501
	Phạm Thị 
	Anh
	
	25.09.95
	
	7
	8
	7
	8
	
	8
	8
	

	2
	168901T502
	Hà Thị 
	Bình
	
	02.02.94
	
	7
	7
	8
	7
	
	8
	8
	

	3
	168901T503
	Hà Thị 
	Cương
	
	20.06.87
	
	7
	7
	7
	8
	
	7
	7
	

	4
	168901T504
	Lò Thị 
	Dung
	
	24.09.96
	
	8
	8.5
	8
	8
	
	8
	8
	

	5
	168901T505
	Ngân Thị 
	Dự
	
	10.02.89
	
	7
	8
	8
	8
	
	8
	8
	

	6
	168901T507
	Ngân Thị Thu 
	Hà
	
	17.12.87
	
	7.5
	7
	7
	7.5
	
	8
	8
	

	7
	168901T508
	Vi Thị 
	Hà
	
	01.02.90
	
	8.5
	9
	8.5
	8.5
	
	8
	8
	

	8
	168901T509
	Phạm Thị 
	Hằng
	
	10.08.81
	
	9
	8.5
	8.5
	9
	
	8
	8
	

	9
	168901T510
	Phạm Thị 
	Hiền
	
	19.08.89
	
	8.5
	8
	8.5
	9
	
	8
	8
	

	10
	168901T511
	Phạm Thị Thu 
	Hiền
	
	05.03.96
	
	8
	8
	8
	8
	
	7
	7
	

	11
	168901T512
	Lương Thị 
	Hiền
	
	04.01.96
	
	8
	8
	8.5
	8.5
	
	8
	8
	

	12
	168901T513
	Lò Thị 
	Hòa
	
	25.06.84
	
	7.5
	8
	8
	8
	
	8
	8
	

	13
	168901T514
	Ngô Thị Thu 
	Hoài
	
	22.09.94
	
	8
	8
	8
	8
	
	8
	8
	

	14
	168901T515
	Hà Thị 
	Huệ
	
	01.06.93
	
	8
	8
	8
	8
	
	6
	7
	

	15
	168901T516
	Ngân Thị 
	Huệ
	
	21.03.95
	
	8.5
	9
	8
	8
	
	8
	8
	

	16
	168901T517
	Nguyễn Thị 
	Hương
	
	15.06.89
	
	9
	9
	9
	9
	
	9
	9
	

	17
	168901T518
	Ngân Thị 
	Kiên
	
	11.06.83
	
	9
	9
	9
	9
	
	8
	8
	

	18
	168901T519
	Lương Thị 
	Ký
	
	18.03.89
	
	7
	7
	7
	8
	
	6
	6
	

	19
	168901T520
	Lê Thị 
	Lân
	
	21.04.89
	
	7.5
	7.5
	8
	7.5
	
	9
	9
	

	20
	168901T521
	Bùi Thị 
	Linh
	
	06.01.88
	
	8.5
	9
	8.5
	8.5
	
	8
	8
	

	21
	168901T522
	Hà Thị 
	Luyến
	
	05.07.85
	
	8
	8
	8.5
	8
	
	8
	8
	

	22
	168901T523
	Hà Thị 
	Lương
	
	06.04.84
	
	7
	7
	8
	8
	
	8
	8
	

	23
	168901T524
	Lương Thị 
	Nung
	
	10.10.86
	
	8
	8.5
	8.5
	8.5
	
	9
	9
	

	24
	168901T525
	Lê Thị 
	Nga
	
	14.04.90
	
	9
	9.5
	9
	9
	
	8
	8
	

	25
	168901T526
	Lê Thị 
	Ngân
	
	07.09.87
	
	8.5
	8
	9
	8.5
	
	8
	8
	

	26
	168901T527
	Lê Thị 
	Nhẫn
	
	19.08.88
	
	8
	8
	8
	8
	
	7
	7
	

	27
	168901T528
	Cao Thị 
	Nhung
	
	19.03.91
	
	7
	7
	8
	8
	
	7
	7
	

	28
	168901T529
	Trịnh Thị 
	Nhung
	
	17.07.89
	
	7
	7
	7
	8
	
	8
	8
	

	29
	168901T530
	Lê Thị Mai 
	Oanh
	
	23.03.91
	
	 
	 
	 
	 
	
	7
	7
	

	30
	168901T531
	Hà Thị 
	Òn
	
	06.04.86
	
	8
	8
	8
	8.5
	
	7
	7
	

	31
	168901T532
	Lương Thị 
	Phấn
	
	30.07.90
	
	 
	 
	 
	 
	
	7
	7
	

	32
	168901T533
	Lương Thị 
	Quan
	
	12.06.88
	
	8.5
	9
	9
	9
	
	8
	8
	

	33
	168901T534
	Lê Thị 
	Sen
	
	05.10.82
	
	8
	8
	8
	8
	
	7
	7
	

	34
	168901T536
	Phạm Thị 
	Thiệp
	
	12.10.91
	
	8.5
	9
	9
	8.5
	
	7
	8
	

	35
	168901T538
	Hà Thị 
	Thơm
	
	11.07.95
	
	8
	8
	8
	8
	
	9
	9
	

	36
	168901T539
	Lê Thị 
	Thu
	
	01.02.88
	
	9
	8.5
	8.5
	8.5
	
	9
	9
	

	37
	168901T540
	Lương Thị 
	Thúy
	
	20.03.82
	
	8
	8
	8
	8.5
	
	8
	8
	

	38
	168901T541
	Lò Thị 
	Thức
	
	06.06.93
	
	 
	 
	 
	 
	
	7
	7
	

	39
	168901T542
	Lê Thị 
	Thương
	
	22.06.83
	
	9
	9
	9
	9
	
	9
	9
	

	40
	168901T543
	Lê Thị Thùy 
	Trang
	
	15.06.90
	
	8.5
	9
	9
	9
	
	8
	8
	

	41
	168901T544
	Lò Thị 
	Trọng
	
	22.11.87
	
	8.5
	8.5
	9
	9
	
	9
	9
	

	42
	168901T545
	Hà Thị 
	Viễn
	
	24.06.86
	
	9
	9
	9
	9
	
	9
	9
	

	43
	168901T546
	Hà Thị 
	Yến
	
	29.11.83
	
	8
	8.5
	8.5
	8.5
	
	9
	9
	

	44
	168901T547
	Hà Thị 
	Yến
	
	11.03.93
	
	9
	8
	8
	9
	
	9
	9
	

	45
	168901T548
	Vi Thị 
	Yến
	
	01.06.91
	
	9
	9
	8.5
	8.5
	
	8
	8
	

	46
	168901T620
	Lê Thị 
	Tâm
	
	8/2/1993
	
	8
	8
	8
	8
	
	9
	9
	

	47
	168901T054
	Phạm Thị 
	Thiếm
	
	5.10.1988
	
	9
	9
	9.5
	9
	
	9
	9

	48
	168901T532
	Hà Thị 
	Hương
	
	24.08.90
	
	8
	8
	8
	8
	
	9
	9
	

	49
	168901T524
	Lê Thị 
	Huê
	
	12.05.88
	
	8
	7.5
	8
	7.5
	
	8
	8
	

	50
	178901T001
	Lê Thị 
	Hoa
	
	09.05.93
	
	8
	8.5
	8
	8
	
	7
	7
	

	51
	178901T002
	Phạm Thị Thanh
	Hương
	
	28.11.92
	
	7
	8
	7
	7
	
	9
	8
	

	52
	178901T003
	Vi Thị 
	Loan
	
	12.01.96
	
	8
	8
	8
	8
	
	9
	9
	

	53
	178901T004
	Vũ Thị 
	Nhung
	
	3.06.87
	
	7
	8
	7
	7
	
	8
	8
	

	54
	178901T005
	Lò Thị 
	Nhuôn
	
	04.08.85
	
	7.5
	8
	8
	8
	
	8
	8
	

	55
	178901T006
	Nguyễn Thị 
	Phương
	
	16.04.84
	
	8
	8
	8
	8
	
	9
	9
	

	56
	178901T 007
	Lê Thị 
	Thu
	
	16.06.91
	
	7
	8
	7
	8
	
	8
	8
	

	57
	178901T008
	Lê Thị 
	Thu
	
	10.10.90
	
	7
	7
	6.5
	7
	
	8
	8
	

	Danh sách có : ………. sinh viên.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó, Đủ điều kiện dự thi :........ sinh viên, không đủ điều kiện dự thi : ........ sinh viên./.


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
	
	
	BẢNG ĐIỂM KẾT QUẢ THI LỚP LANG CHÁNH

	KHOA GD MN 
	
	
	
	                 HỌC KỲ: …           NĂM HỌC: 20     - 20                 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	LỚP: 
	
	K19B1- Lang Chánh 
	
	
	
	
	

	Tên học phần : Giáo dục hòa nhập 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	SBD
	Họ và tên
	
	
	Ngày sinh
	
	Điểm học trình
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	Điểm Thi
	Tổng kết 
	

	1
	168901T501
	Phạm Thị 
	Anh
	
	25.09.95
	
	7.5
	8
	7
	
	
	6
	6
	

	2
	168901T502
	Hà Thị 
	Bình
	
	02.02.94
	
	8
	7
	8
	
	
	5
	6
	

	3
	168901T503
	Hà Thị 
	Cương
	
	20.06.87
	
	8
	7
	7.5
	
	
	5
	6
	

	4
	168901T504
	Lò Thị 
	Dung
	
	24.09.96
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	5
	168901T505
	Ngân Thị 
	Dự
	
	10.02.89
	
	7
	7
	7
	
	
	8
	8
	

	6
	168901T507
	Ngân Thị Thu 
	Hà
	
	17.12.87
	
	7.5
	7.5
	7
	
	
	6
	6
	

	7
	168901T508
	Vi Thị 
	Hà
	
	01.02.90
	
	 
	 
	 
	
	
	7
	7
	

	8
	168901T509
	Phạm Thị 
	Hằng
	
	10.08.81
	
	7.5
	8
	7.5
	
	
	6
	7
	

	9
	168901T510
	Phạm Thị 
	Hiền
	
	19.08.89
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	10
	168901T511
	Phạm Thị Thu 
	Hiền
	
	05.03.96
	
	7
	7
	7
	
	
	5
	6
	

	11
	168901T512
	Lương Thị 
	Hiền
	
	04.01.96
	
	6.5
	7
	7.5
	
	
	5
	6
	

	12
	168901T513
	Lò Thị 
	Hòa
	
	25.06.84
	
	6
	7
	8
	
	
	7
	7
	

	13
	168901T514
	Ngô Thị Thu 
	Hoài
	
	22.09.94
	
	 
	 
	 
	
	
	9
	9
	

	14
	168901T515
	Hà Thị 
	Huệ
	
	01.06.93
	
	 
	 
	 
	
	
	6
	6
	

	15
	168901T516
	Ngân Thị 
	Huệ
	
	21.03.95
	
	 
	 
	 
	
	
	7
	7
	

	16
	168901T517
	Nguyễn Thị 
	Hương
	
	15.06.89
	
	 
	 
	 
	
	
	9
	9
	

	17
	168901T518
	Ngân Thị 
	Kiên
	
	11.06.83
	
	7
	7.5
	8
	
	
	6
	6
	

	18
	168901T519
	Lương Thị 
	Ký
	
	18.03.89
	
	7.5
	7.5
	7.5
	
	
	6
	6
	

	19
	168901T520
	Lê Thị 
	Lân
	
	21.04.89
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	20
	168901T521
	Bùi Thị 
	Linh
	
	06.01.88
	
	8
	7
	7
	
	
	7
	7
	

	21
	168901T522
	Hà Thị 
	Luyến
	
	05.07.85
	
	7
	7
	7
	
	
	5
	6
	

	22
	168901T523
	Hà Thị 
	Lương
	
	06.04.84
	
	7.5
	6.5
	7.5
	
	
	7
	7
	

	23
	168901T524
	Lương Thị 
	Nung
	
	10.10.86
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	24
	168901T525
	Lê Thị 
	Nga
	
	14.04.90
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	25
	168901T526
	Lê Thị 
	Ngân
	
	07.09.87
	
	7
	8
	7
	
	
	7
	7
	

	26
	168901T527
	Lê Thị 
	Nhẫn
	
	19.08.88
	
	8
	8
	8
	
	
	5
	6
	

	27
	168901T528
	Cao Thị 
	Nhung
	
	19.03.91
	
	7.5
	7.5
	7.5
	
	
	7
	7
	

	28
	168901T529
	Trịnh Thị 
	Nhung
	
	17.07.89
	
	 
	 
	 
	
	
	7
	7
	

	29
	168901T530
	Lê Thị Mai 
	Oanh
	
	23.03.91
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	30
	168901T531
	Hà Thị 
	Òn
	
	06.04.86
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	31
	168901T532
	Lương Thị 
	Phấn
	
	30.07.90
	
	7
	7
	7
	
	
	6
	6
	

	32
	168901T533
	Lương Thị 
	Quan
	
	12.06.88
	
	7.5
	7.5
	7
	
	
	6
	6
	

	33
	168901T534
	Lê Thị 
	Sen
	
	05.10.82
	
	7.5
	7
	8
	
	
	6
	6
	

	34
	168901T536
	Phạm Thị 
	Thiệp
	
	12.10.91
	
	6.5
	8
	8
	
	
	5
	6
	

	35
	168901T538
	Hà Thị 
	Thơm
	
	11.07.95
	
	 
	 
	 
	
	
	7
	7
	

	36
	168901T539
	Lê Thị 
	Thu
	
	01.02.88
	
	 
	 
	 
	
	
	9
	9
	

	37
	168901T540
	Lương Thị 
	Thúy
	
	20.03.82
	
	7
	7
	7
	
	
	5
	6
	

	38
	168901T541
	Lò Thị 
	Thức
	
	06.06.93
	
	8
	7
	7
	
	
	4
	5
	

	39
	168901T542
	Lê Thị 
	Thương
	
	22.06.83
	
	8
	8
	8
	
	
	5
	6
	

	40
	168901T543
	Lê Thị Thùy 
	Trang
	
	15.06.90
	
	7.5
	7.5
	7.5
	
	
	7
	7
	

	41
	168901T544
	Lò Thị 
	Trọng
	
	22.11.87
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	42
	168901T545
	Hà Thị 
	Viễn
	
	24.06.86
	
	8
	8
	8
	
	
	7
	7
	

	43
	168901T546
	Hà Thị 
	Yến
	
	29.11.83
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	44
	168901T547
	Hà Thị 
	Yến
	
	11.03.93
	
	6.5
	6.5
	8
	
	
	6
	6
	

	45
	168901T548
	Vi Thị 
	Yến
	
	01.06.91
	
	 
	 
	 
	
	
	7
	7
	

	46
	168901T620
	Lê Thị 
	Tâm
	
	8/2/1993
	
	 
	 
	 
	
	
	7
	7
	

	47
	168901T054
	Phạm Thị 
	Thiếm
	
	5.10.1988
	
	 
	 
	 
	
	
	7
	7

	48
	168901T532
	Hà Thị 
	Hương
	
	24.08.90
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	49
	168901T524
	Lê Thị 
	Huê
	
	12.05.88
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	50
	178901T001
	Lê Thị 
	Hoa
	
	09.05.93
	
	 
	 
	 
	
	
	7
	7
	

	51
	178901T002
	Phạm Thị Thanh
	Hương
	
	28.11.92
	
	7.5
	7
	7
	
	
	6
	6
	

	52
	178901T003
	Vi Thị 
	Loan
	
	12.01.96
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	53
	178901T004
	Vũ Thị 
	Nhung
	
	3.06.87
	
	7.5
	8
	7
	
	
	6
	6
	

	54
	178901T005
	Lò Thị 
	Nhuôn
	
	04.08.85
	
	 
	 
	 
	
	
	7
	7
	

	55
	178901T006
	Nguyễn Thị 
	Phương
	
	16.04.84
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	56
	178901T 007
	Lê Thị 
	Thu
	
	16.06.91
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	57
	178901T008
	Lê Thị 
	Thu
	
	10.10.90
	
	 
	 
	 
	
	
	8
	8
	

	Danh sách có : ………. sinh viên.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó, Đủ điều kiện dự thi :........ sinh viên, không đủ điều kiện dự thi : ........ sinh viên./.


